
Tổ Ấp Xã Tỉnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 01 Nguyễn Văn Tay Nguyễn Văn Tay 19/04/1960 Chủ hộ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

02 Nguyễn Văn Tay Lê Thị Pháo 01/01/1959 Vợ 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

03 Nguyễn Văn Tay Nguyễn Thị Bích 30/12/1988 Con 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

04 02 Văng Công Hải Văng Công Hải 01/01/1979 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

05 Văng Công Hải Hồ Thị Nát 06/10/1984 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

06 Văng Công Hải Văng Thị Anh Thư  03/02/2003 con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

07 Văng Công Hải Văng Thị Trúc Ni 05/05/2009 con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

08 03 Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Văn Thọ 10/12/1952 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

09 Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Thị Ba 03/04/1959 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

10 Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Thị Ly Măng 25/07/1988 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

11 Nguyễn Văn Thọ Lê Nguyễn Thế Hiển 18/08/2012 Cháu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

12 04 Bùi Không Kỳ Bùi Không Kỳ 10/06/1974 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

13 Bùi Không Kỳ Bùi Thị Hằng 08/03/1971 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

14 Bùi Không Kỳ Bùi Hoàng Anh 23/05/2009 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

15 Bùi Không Kỳ Bùi Thị Kỳ Anh 10/05/2004 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

16 05 Bùi Hữu Hiệp Bùi Hữu Hiệp 03/02/1971 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

17 Bùi Hữu Hiệp Bùi Tấn Thanh 25/11/1999 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

18 Bùi Hữu Hiệp Bùi Minh Nhựt 11/10/2001 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

19 06 Bùi Nga Xô Bùi Nga Xô 19/09/1969 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

20 Bùi Nga Xô Nguyễn Kim Hồng 01/01/1972 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

21 Bùi Nga Xô Bùi Công Minh 18/10/1998 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

22 Bùi Nga Xô Bùi Hửu Đức Lợi 17/05/2006 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

23 Bùi Nga Xô Bùi Kim Hạnh 21/09/2023 Cháu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

24 Bùi Nga Xô Bùi Nguyễn Ngọc Ánh Mai 28/09/2019 Cháu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ghi 

chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CẦN ĐĂNG

STT 

thành 

viên hộ

STT hộ Họ và tên chủ hộ Họ và tên thành viên

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày        /7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng)

Ngày tháng 

năm sinh

Quan hệ 

với chủ hộ

Địa chỉ
Giới 

tính

DANH SÁCH NIÊM YẾT KẾT QUẢ RÀ SOÁT

HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH THƯỜNG 

XUYÊN NĂM 2026 (ĐỢT 01)



25 07 Nguyễn Văn Thum Nguyễn Văn Thum 25/11/1957 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

26 Nguyễn Văn Thum Nguyễn Thị Lài 03/04/1990 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

27 Nguyễn Văn Thum Nguyễn Văn Hoài 05/05/1993 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

28 08 Nguyễn Thành Phát Nguyễn Thành Phát 01/01/1970 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

29 Nguyễn Thành Phát Nguyễn Thị Thu Hà 01/01/1970 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

30 Nguyễn Thành Phát Nguyễn Thị Thu Lan 17/10/1993 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

31 Nguyễn Thành Phát Nguyễn Thị Thu Huệ 08/12/1995 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

32 Nguyễn Thành Phát Võ Nguyễn Gia Hân 10/11/2016 Cháu ngoại 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

33 Nguyễn Thành Phát Trần Nguyễn Minh Khang 02/09/2018 Cháu ngoại 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

34 Nguyễn Thành Phát Trần Nguyễn Minh Khôi 02/09/2018 Cháu ngoại 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

35 09 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Văn Đức 01/01/1956 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

36 Nguyễn Văn Đức Bùi Thị Rẽn 01/01/1960 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

37 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Tấn Được 01/01/1987 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

38 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thị Tươi 26/07/1988 Dâu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

39 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thị Bích Ngân 29/02/1992 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

40 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Tấn Sang 29/06/2010 Cháu nội 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

41 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Ngọc Hiền Thảo 07/02/2015 Cháu nội 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

42 10 Nguyễn Hồng Khỏe Nguyễn Hồng Khỏe 01/01/1973 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

43 Nguyễn Hồng Khỏe Trần Kim Chi 01/01/1975 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

44 Nguyễn Hồng Khỏe Nguyễn Cao Trí 09/12/1997 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

45 Nguyễn Hồng Khỏe Nguyễn Thành Thông 22/02/1999 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

46 Nguyễn Hồng Khỏe Nguyễn Thị Kim Lý 27/12/2002 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

47 Nguyễn Hồng Khỏe La Thị Mỹ Tiên 06/11/1999 Dâu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

48 Nguyễn Hồng Khỏe Nguyễn Cao Minh Tài 25/05/2019 Cháu nội 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

49 11 Nguyễn Văn Nhọn Nguyễn Văn Nhọn 01/01/1970 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

50 Nguyễn Văn Nhọn Trương Thị Ngọc Hương 15/08/1966 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

51 Nguyễn Văn Nhọn Nguyễn Quốc Huy 18/09/1990 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

52 Nguyễn Văn Nhọn Đinh Thị Bé Bảy 10/05/1993 Dâu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

53 Nguyễn Văn Nhọn Nguyễn Thị Ngọc Huyền 13/09/2002 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

54 Nguyễn Văn Nhọn Nguyễn Đinh Tấn Khang 03/11/2015 Cháu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

55 Nguyễn Văn Nhọn Nguyễn Ngọc Thiên Bảo 08/04/2022 Cháu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

56 Nguyễn Văn Nhọn Nguyễn Quốc Thịnh 28/11/2024 Cháu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam
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57 12 Nguyễn Văn Ron Nguyễn Văn Ron 01/01/1953 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

58 Nguyễn Văn Ron Nguyễn Thị Mai 01/01/1954 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

59 Nguyễn Văn Ron Nguyễn Hoài Thương 17/08/1997 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

60 Nguyễn Văn Ron Nguyễn Thị Cẩm Hường 27/09/2000 Dâu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

61 Nguyễn Văn Ron Nguyễn Phú Qúi 18/08/2025 Cháu nội 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

62 13 Nguyễn Văn Phát Nguyễn Văn Phát 19/01/1950 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

63 Nguyễn Văn Phát Nguyễn Thành Tâm 16/12/1992 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

64 Nguyễn Văn Phát Mai Thị Thạch 01/01/1993 Dâu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

65 Nguyễn Văn Phát Nguyễn Mai Tú Thanh 26/01/2018 Cháu nội 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

66 Nguyễn Văn Phát Nguyễn Hoài Minh Thiện 24/08/2024 Cháu nội 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

67 14 Nguyễn Công Thạnh Nguyễn Công Thạnh 24/10/1983 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

68 Nguyễn Công Thạnh Phạm Thị Hừng 03/10/1983 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

69 Nguyễn Công Thạnh Nguyễn Thành Lợi 27/01/2010 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

70 Nguyễn Công Thạnh Nguyễn Phạm Tú Quyên 11/11/2015 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

71 15 Lê Văn Tân Lê Văn Tân 01/01/1957 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

72 Lê Văn Tân Lê Thị Hợp 01/01/1986 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

73 Lê Văn Tân Lê Thị Thu Trang 19/07/2002 Cháu ngoại 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

74 Lê Văn Tân Lê Y Phon 01/01/2013 Cháu ngoại 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

75 16 Lê Thị Năm Lê Thị Năm 05/09/1959 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

76 Lê Thị Năm Nguyễn Thị Ánh Nở 10/05/1997 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

77 Lê Thị Năm Nguyễn Văn Siếu 07/07/1987 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

78 Lê Thị Năm Nguyễn Thị Ánh Hoa 25/03/1990 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

79 17 Nguyễn Văn Tặng Nguyễn Văn Tặng 17/09/1988 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

80 Nguyễn Văn Tặng Hồ Mộng Thùy 29/07/1988 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

81 Nguyễn Văn Tặng Nguyễn Thị Trang 23/08/2010 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

82 Nguyễn Văn Tặng Nguyễn Thị Kim Hương 02/10/2013 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

83 18 Nguyễn Văn Thạch Nguyễn Văn Thạch 12/08/1955 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

84 Nguyễn Văn Thạch Nguyễn Thị Hoàng 01/01/1960 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

85 Nguyễn Văn Thạch Nguyễn Thị Kim Ta 05/05/1992 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

86 Nguyễn Văn Thạch Nguyễn Hữu Trọng 28/11/2000 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

87 Nguyễn Văn Thạch Trần Thị Minh Thư 16/04/2002 Dâu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

88 Nguyễn Văn Thạch Nguyễn Thị Kim Ngân 09/02/2021 Cháu ngoại 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ
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89 19 Lê Thị Ưa Lê Thị Ưa 01/01/1948 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

90 Lê Thị Ưa Nguyễn Văn Khoa 01/01/1970 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

91 Lê Thị Ưa Nguyễn Văn Khoe 01/01/1975 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

92 Lê Thị Ưa Hồ Thị Diễm Kiều 02/08/1981 Dâu 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

93 Lê Thị Ưa Nguyễn Thị Thùy Trang 03/09/2000 Cháu nội 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

94 Lê Thị Ưa Nguyễn Trọng Trí 08/02/2007 Cháu nội 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

95 Lê Thị Ưa Nguyễn Thị Nhã Trân 16/02/2020 Chắc 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

96 20 Huỳnh Thị Cấm Huỳnh Thị Cấm 01/01/1959 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

97 Huỳnh Thị Cấm Nguyễn Văn Mè 05/04/1992 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

98 Huỳnh Thị Cấm Huỳnh Thị Nga 12/04/1991 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

99 Huỳnh Thị Cấm Nguyễn Hữu Hạnh 18/05/2020 Cháu nội 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

100 Huỳnh Thị Cấm Nguyễn Hữu Hậu 24/03/2016 Cháu nội 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

101 21 Nguyễn Long Hồ Nguyễn Long Hồ 13/08/1974 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

102 Nguyễn Long Hồ Lý Thị Thu Hương 09/03/1985 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

103 Nguyễn Long Hồ Nguyễn Ngọc Hân 27/07/1999 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

104 Nguyễn Long Hồ Nguyễn Hồng Phúc 15/01/2006 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

105 22 Nguyễn Văn Hường Nguyễn Văn Hường 01/01/1982 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

106 Nguyễn Văn Hường Phạm Thị Bích Hạnh 01/01/1981 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

107 Nguyễn Văn Hường Nguyễn Văn Quân 26/04/2005 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

108 Nguyễn Văn Hường Nguyễn Thành Nam 28/05/2012 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

109 23 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Hùng 01/01/1984 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

110 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Mỹ Liên 02/06/1986 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

111 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thoại Mỹ 25/08/2006 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

112 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thoại Như 04/10/2007 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

113 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Chí Thiện 03/02/2015 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

114 24 Phạm Thi Hiếu Phạm Thi Hiếu 01/01/1974 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

115 Phạm Thi Hiếu Phạm Thị Ngọc Nhi 26/08/2003 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

116 25 Phạm Văn Nghĩa Phạm Văn Nghĩa 01/01/1975 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

117 Phạm Văn Nghĩa Trương Thị Kim Chi 01/03/1984 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

118 Phạm Văn Nghĩa Phạm Trương Vĩnh Phúc 22/06/2011 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

119 Phạm Văn Nghĩa Phạm Trương Vĩnh Tiến 23/10/2021 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

120 26 Lâm Văn Hùm Lâm Văn Hùm 10/03/1959 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

121 Lâm Văn Hùm Nguyễn Thị Nhiễn 01/01/1964 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

122 Lâm Văn Hùm Lâm Kim Mỏng 15/01/1991 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ
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123 27 Nguyễn Văn Dựng Nguyễn Văn Dựng 14/02/1973 Chủ hộ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

124 Nguyễn Văn Dựng Huỳnh Thị Hợp 01/01/1970 Vợ 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

125 Nguyễn Văn Dựng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 19/07/1997 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nữ

126 Nguyễn Văn Dựng Nguyễn Huỳnh Mạnh 27/05/2005 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

127 Nguyễn Văn Dựng Nguyễn Minh Khôi 30/11/2019 Con 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang Nam

128 28 Hồ Thanh Tòng Hồ Thanh Tòng 01/01/1967 Chủ hộ 01 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

129 Hồ Thanh Tòng Nguyễn Thị Thúy 01/01/1965 Vợ 01 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

130 29 Hồ Thành Tuội Hồ Thành Tuội 18/05/1969 Chủ hộ 01 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

131 Hồ Thành Tuội Đặng Thị Kim Hương 01/01/1970 Vợ 01 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

132 Hồ Thành Tuội Hồ Thành Hưng 02/03/1990 Con 01 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

133 Hồ Thành Tuội Nguyễn Thị Xuân Trang 21/10/1994 Dâu 01 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

134 Hồ Thành Tuội Hồ Thành Vũ 07/07/1995 Con 01 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

135 Hồ Thành Tuội Hồ Minh Hiếu 08/12/2017 Cháu 01 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

136 Hồ Thành Tuội Hồ Quỳnh Châu 20/05/2024 Cháu 01 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ 

137 30 Huỳnh Văn Hết Huỳnh Văn Hết 01/01/1977 Chủ hộ 02 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

138 Huỳnh Văn Hết Phan Thị Ngọc Hà 01/01/1980 Vợ 02 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

139 Huỳnh Văn Hết Huỳnh Thị Trang 01/01/1963 Chị 02 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

140 Huỳnh Văn Hết Huỳnh Thị Bờ 22/12/1970 Chị 02 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

141 Huỳnh Văn Hết Huỳnh Thị Cạn 01/01/1969 Chị 02 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

142 Huỳnh Văn Hết Huỳnh Phan Như Ngọc 26/08/2021 Con 02 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

143 31 Nguyễn Quốc Thanh Nguyễn Quốc Thanh 01/01/1971 Chủ hộ 03 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

144 Nguyễn Quốc Thanh Nguyễn Thị Thum 01/01/1971 Vợ 03 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

145 Nguyễn Quốc Thanh Nguyễn Văn Hải 10/12/1987 Con 03 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

146 Nguyễn Quốc Thanh Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/03/1990 Dâu 03 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

147 Nguyễn Quốc Thanh Nguyễn Thị Thu Ngân 07/05/2012 Cháu 03 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

148 Nguyễn Quốc Thanh Lê Quang Vinh 08/12/1989 Rể 03 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

149 32 Dương Văn Tới Dương Văn Tới 01/01/1981 Chủ hộ 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

150 Dương Văn Tới Phạm Thị Dòn 01/01/1953 Mẹ 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

151 Dương Văn Tới Dương Văn Điền 30/07/1993 Em 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

152 Dương Văn Tới Dương Nguyễn Tấn Hùng 04/04/2010 Cháu 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam
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153 33 Bùi Tấn An Bùi Tấn An 14/06/1965 Chủ hộ 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

154 Bùi Tấn An Lê Thị To 17/10/1974 Vợ 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

155 Bùi Tấn An Bùi Thanh Tuấn 17/02/1989 Con 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

156 Bùi Tấn An Bùi Thanh Tú 29/03/1992 Con 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

157 Bùi Tấn An Bùi Quốc Huy 11/07/2009 Con 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

158 34 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nguyễn Thị Ngọc Giàu 01/01/1965 Chủ hộ 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

159 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Hồ Văn Nước 01/01/1951 Chồng 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

160 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Hồ Thị Mỹ Xuyên 01/01/1985 Con 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

161 35 Lê Thị Thoa Lê Thị Thoa 30/11/1964 Chủ hộ 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

162 Lê Thị Thoa Phạm Văn Nhướng 01/01/1969 Chồng 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

163 36 Trần Văn Hết Trần Văn Hết 01/01/1963 Chủ hộ 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

164 Trần Văn Hết Phạm Thị Bé Sáu 01/01/1962 Vợ 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

165 Trần Văn Hết Trần Thị Bích Phượng 01/01/1988 Con 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

166 Trần Văn Hết Trần Văn Thắng 06/08/1990 Con 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

167 Trần Văn Hết Nguyễn Thị Tuyết Nga 10/09/1994 Dâu 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

168 Trần Văn Hết Trần Hạo Nam 22/09/2005 Cháu 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

169 Trần Văn Hết Trần Thị Áí Vy 27/03/2021 Cháu 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

170 37 Nguyễn Văn Vũ Nguyễn Văn Vũ 29/03/1972 Chủ hộ 06 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

171 Nguyễn Văn Vũ Trần Thị Mặn 01/01/1977 Vợ 06 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

172 38 Trần Văn Tùng Trần Văn Tùng 01/01/1963 Chủ hộ 06 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

173 Trần Văn Tùng Lý Thị Hồng 06/01/1961 Vợ 06 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

174 Trần Văn Tùng Trần Hữu Phước 01/01/1979 Con 06 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

175 Trần Văn Tùng Lê Thị Mỹ Diềm 04/02/1979 Dâu 06 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

176 Trần Văn Tùng Trần Thị Kim Thoa 02/11/1998 Cháu 06 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

177 Trần Văn Tùng Trần Trung Tính 13/08/2001 Cháu 06 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

178 Trần Văn Tùng Trần Trung Thịnh 19/11/2015 Cháu 06 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

179 39 Võ Văn Mịnh Võ Văn Mịnh 16/03/1966 Chủ hộ 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

180 Võ Văn Mịnh Huỳnh Thị Thu Hà Em 01/01/1971 Vợ 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ 

181 40 Trần Văn Hùng Trần Văn Hùng 01/01/1977 Chủ hộ 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

182 Trần Văn Hùng Phùng Linh Phượng 01/01/1978 Vợ 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

183 Trần Văn Hùng Trần Thị Cẩm Tú 27/02/2005 Con 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ 

184 Trần Văn Hùng Trần Thị Diễm Hương 12/12/1996 Con 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

185 Trần Văn Hùng Phan Trần Yến Vy 03/02/2017 Cháu 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ
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186 41 Nguyễn Thành Long Nguyễn Thành Long 16/02/1958 Chủ hộ 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

187 Nguyễn Thành Long Huỳnh Thị Lành 18/05/1964 Vợ 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

188 Nguyễn Thành Long Nguyễn Thị Thu Nga 01/12/1986 Con 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

189 Nguyễn Thành Long Nguyễn Tấn Phước 31/08/1991 Con 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

190 Nguyễn Thành Long Nguyễn Tấn Dư 12/10/2018 Cháu 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

191 Nguyễn Thành Long Nguyễn Thị Tuyết Minh 24/08/2017 Cháu 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

192 Nguyễn Thành Long Nguyễn Thị Tuyết Dung 30/06/2013 Cháu 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

193 42 Trần Văn Trường Trần Văn Trường 01/01/1986 Chủ hộ 08 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

194 Trần Văn Trường Lê Thị Mừng 27/09/1987 Vợ 08 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

195 Trần Văn Trường Trần Thanh Phong 14/05/2006 Con 08 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nam

196 Trần Văn Trường Trần Thị Kim Phượng 31/05/2009 Con 08 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang Nữ

197 43 Liêu Kim Chung Liêu Kim Chung 01/01/1958 Chủ hộ 01 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nam

198 Liêu Kim Chung Huỳnh Thị Song 1963 Vợ 01 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nữ

199 Liêu Kim Chung Liêu Huỳnh Thượng 1991 Con 01 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nam

200 Liêu Kim Chung Tô Thị Mai 1992 Dâu 01 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nữ

201 Liêu Kim Chung Liêu Thị Huỳnh My 2019 Cháu 01 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nữ

202 Liêu Kim Chung Liêu Huỳnh Ngọc Thơ 2021 Cháu nội 01 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nữ

203 44 Võ Văn Gõ Võ Văn Gõ 01/01/1964 Chủ hộ 02 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nam

204 Võ Văn Gõ Lương Thành Tâm 01/01/1987 Con 02 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nam

205 Võ Văn Gõ Nguyễn Thị Mỹ Chi 01/01/1989 Dâu 02 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nữ

206 Võ Văn Gõ Lương Quốc Đại 01/01/2021 Cháu nội 02 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nam

207 45 Dương Thị Trọn Dương Thị Trọn 19/09/1968 Chủ hộ 03 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nữ

208 Dương Thị Trọn Nguyễn Minh Trí 10/08/1987 Con 03 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nam

209 Dương Thị Trọn Nguyễn Kim Hiệp 04/05/1993 Dâu 03 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nữ

210 Dương Thị Trọn Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/07/2015 Cháu nội 03 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nữ

211 Dương Thị Trọn Nguyễn Thị Kim Ngọc 10/06/2021 Cháu nội 03 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nữ

212 46 Nguyễn Thanh Giang Nguyễn Thanh Giang 08/11/1984 Chủ hộ 08 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nam

213 Nguyễn Thanh Giang Mai Thị Hằng 03/11/1994 Vợ 08 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nữ

214 Nguyễn Thanh Giang Nguyễn Khoa Đăng 06/05/2010 Con 08 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nam

215 Nguyễn Thanh Giang Nguyễn Ngọc Hoàng Nhi 11/02/2025 Con 08 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nữ

216 47 Ngô Văn Khanh Ngô Văn Khanh 30/12/1970 Chủ hộ 08 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nam

217 Ngô Văn Khanh Trần Kim My 01/01/1969 Vợ 08 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang Nữ
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